
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo QĐ:               /QĐ-VPĐKĐĐ ngày           /          / 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai )

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản

đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Ông A Plum R 152363 09/10/2000 Đăk Dục 17 2 1008 TC - KTV

2
Ông Nguyễn Thanh

Đoan và Bà Trần Thị
Bích Thủy

DĐ 186422 28/04/2022 Thị Trấn Plei
Kần 134 43 231,8 HNK

3 Ông Nguyễn Tư và Bà
Nguyễn Thị Ái AB 210518 24/12/2004 Thị Trấn Plei

Kần 17c 06 125 HNK

4 Ông Nguyễn Tư và Bà
Nguyễn Thị Ái U 300431 15/03/2002 Thị Trấn Plei

Kần 130A 4-A-6 125 TC

5 Bà Ngô Thị Hồng CQ 947940 04/03/2019 Thị Trấn Plei
Kần 45 36 150 ODT -

CLN

6 Ông Trần Văn Phúc và
Bà Cao Thị Bắc CĐ 731229 20/10/2016 Bờ Y 19a2 09 263,2 ONT -

Vườn
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7 Ông Cầm Bá Sơn và
Bà Y Nâu CH 283753 30/10/2019 Bờ Y 152 46 42529,6 CLN

8 Ông Đỗ Đức Ánh và
Bà Đinh Thị Thương BB 214486 24/01/2011 Đắk Xú 143a3 28 150 ONT -

Vườn

9 Ông Lục Văn Thắng X 431094 05/01/2004 Thị Trấn Plei
Kần

42, 39, 44,
43, 45,10 10, 2 6533,4 Lúa - HNK

10 Ông Cao Văn Quynh AO 098763 18/05/2009 Đắk Xú 5 4 7355 HNK

11 Ông Trần Văn Phơn AG 465488 09/10/2006 Đắk Xú 6a 1 1000 ONT -
HNK

12 Ông A Đok và Bà Y
Bui BI 505528 21/05/2013 Thị Trấn Plei

Kần 04 36 14771,5 HNK

13 Đinh Thị Niệm T 957381 28/11/2001 Đắk Xú 15 41 6960 ĐRM
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14 Ông Hà Sỹ Tú U 300583 04/02/2002 Đắk Xú 10 41 18039 ĐRM

15 Bà Y Lai AĐ 582882 28/09/2006 Sa Loong 28 25 1762 ONT -
CLN

16 Ông Thao Trung R 922524 25/10/2000 Bờ Y 25 12 309 TC

17 Ông Bùi Văn Tiểm N 452536 29/09/1998 Bờ Y 25, 52 14, 13 6036 Cà Phê -
Lúa

18 Ông Nguyễn Trung
Đạo T 957291 28/11/2001 Đăk Nông 11 03 1900 TC - KTV

19
Ông Nguyễn Thanh
Xuân và Bà Nguyễn

Thị Yến Loan
CH 212954 30/03/2020 Thị Trấn Plei

Kần 545 14 100 ODT

20 Ông Ngô Quốc Bảo và
Bà Nguyễn Thị Dung DD 943169 13/05/2022 Thị Trấn Plei

Kần 846 14 150 ODT
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21
Ông Nguyễn Văn

Viêm và Bà Vũ Thị
Quýt

BI 427263 11/06/2012 Đăk Kan 07, 10 23 58924,
14230 CN - KTT

22 Bà Nguyễn Thị Yến và
Ông Nguyễn Bá Biên AB 210545 01/02/2005 Thị Trấn Plei

Kần 23 42 180 ODT

23
Ông Nguyễn Sĩ Khoa
và Bà Võ Thị Minh

Nguyệt
BT 157649 23/06/2016 Thị Trấn Plei

Kần 7+8(27) 4-A-6(33) 248 ODT

24 Ông Bùi Văn Mẻo và
Bà Bùi Thị Xanh CK 461596 22/01/2018 Đắk Xú 15 13 56363 CLN

25 Ông Hoàng Thanh
Bình R 942235 27/07/2001 Đắk Xú 35, 35, 34,

14, 18
01, 01, 06,

07, 07 27389 TC - KTV -
CN - L

26 Ông Đinh Văn Hải DH 814934 18/11/2022 Bờ Y 534 69 898,6 ONT -
HNK

27 Ông Nguyễn Văn Đoàn
và Bà Lại Thị Lý BX 260386 02/02/2015 Bờ Y 131a2 05 214 ONT -

KTV
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28 Ông Lê Ngọc Tuấn và
Bà Trịnh Thị Loan BI 427169 03/04/2012 Thị Trấn Plei

Kần 05a A-18 250 ODT -
Vườn

29 Ông Lê Ngọc Tuấn và
Bà Trịnh Thị Loan CI 510893 04/07/2017 Thị Trấn Plei

Kần 46 58 250 ODT -
HNK

30 Bà Kim Thị Ngọc và
Ông Lê Đình Quế BA 237234 08/02/2010 Đăk Nông 125 01 495 ONT -

Vườn

31 Ông Vũ Xuân Hòa W 112498 19/12/2002 Bờ Y 23 35 23700 LN

32 Ông A Mâm AĐ 582917 28/09/2006 Sa Loong 52 26 720 ONT -
HNK

33 Ông A Hyuor DD 943797 07/03/2023 Sa Loong 183 95 500 ONT -
HNK

34 Ông Hoàng Văn Viết R 942213 27/07/2001 Đắk Xú 63a, 66, 05 01, 05 17052 TC - KTV -
L
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35 Bà Nguyễn Thị Thôi DH 827663 07/03/2023 Đắk Xú 186 60 1279,7 ONT -
HNK

36
Ông Trương Đình

Thức và Bà Nguyễn
Thị Gái

BX 260065 19/11/2014 Bờ Y 07a 08 210 ONT -
KTV

37 Ông Thao Nhỏi U 226135 17/12/2002 Sa Loong 36, 31, 13,
46

TK190,
TK189 151547 Lâm

Nghiệp

38 Ông Hoàng Văn Vinh
và Bà Hứa Thị Hoa AO 098614 12/05/2009 Đắk Xú 1 6 11043 HNK

39 Ông Hoàng Văn Vinh
và Bà Hứa Thị Hoa AO 098615 12/05/2009 Đắk Xú 3 6 12390 HNK

40 Ông Xa Văn Tinh R 938598 27/07/2001 Đắk Xú 98, 99 15 2430 L

41
Bà Phạm Thị Thêu và

Ông Nguyễn Minh
Thạnh

AH 085558 30/08/2007 Đăk Kan 2 7 4581 CLN
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42
Bà Phạm Thị Thêu và

Ông Nguyễn Minh
Thạnh

AH 085559 30/08/2007 Đăk Kan 7 1 11484 HNK

43 Ông Trịnh Đình Thênh
và Bà Lại Thị Sợi BX 260977 18/11/2014 Bờ Y 73 37 8490 CLN

44 Ông Đào Khả Sáng và
Bà Lê Thị Mai BC 733174 20/12/2011 Thị Trấn Plei

Kần 03b 01 3260 HNK

45 Ông Phạm Như Trại AO 098898 18/05/2009 Đắk Xú 119 27 3260 Lúa

46 Ông Phạm Như Trại AO 098897 18/05/2009 Đắk Xú 117 27 1688 Lúa

47
Ông Lê Hữu Trần Sơn
và Bà Trần Thị Cẩm

Tú
DK 691367 24/02/2023 Thị Trấn Plei

Kần 19 54 292,4 CLN

48
Ông Lê Hữu Trần Sơn
và Bà Trần Thị Cẩm

Tú
DH 949878 31/10/2022 Thị Trấn Plei

Kần 936 14 4464,4 CLN
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49 Ông Đinh Văn Tuấn BX 272582 10-12-2015 Đăk Kan 25b(231b) 02(85) 450 ONT -
Vườn

50 Ông Vũ Ngọc Doanh
và Bà Nguyễn Thị Tám DĐ 830418 10/06/2022 Đăk Kan 20 28 40265,8 CLN

51 Ông Đỗ Tiến Dân và
Bà Nguyễn Thị Thanh DD 231143 22/03/2022 Thị Trấn Plei

Kần 780 14 500 ODT -
CLN

52 Ông Kring Mù R 152879 09/10/2000 Đăk Nông 4 4 3616 TC - KTV

53 Bà Y Chăm và Ông
Thao Dân AO 097190 12/05/2009 Bờ Y 9 18 8547 HNK

54 Ông Lưu Văn Tài CM 759537 09/07/2018 Thị Trấn Plei
Kần 297 14 125 CLN

55 Ông Hà Văn Thanh và
Bà Y Mích DD 943490 27/09/2022 Sa Loong 32, 33, 34 105

2865 -
5684,3 -

4231
HNK

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



56 Ông Nguyễn Văn Soan
và Bà Trần Thị Khen CH 283527 05/08/2019 Sa Loong 31 57 86821,5 CLN

57
Ông Nguyễn Văn

Trinh và Bà Nguyễn
Thị Tuyết Nhung

DD 815869 27/12/2021 Thị Trấn Plei
Kần 632 14 125 ODT -

CLN

58 Bà Ninh Thị Liên W 681638 17/01/2003 Thị Trấn Plei
Kần 04 Khu ĐG 100 TC

59 Ông Doãn Trung
Thông AG 465471 09/10/2006 Đắk Xú 90 2 400 ONT

60 Ông Bùi Hữu Thỉnh N 452526 29/09/1998 Bờ Y 13, 23, 34,
36

15,15,13,1
3 14718 Lúa - Cà

Phê

61 Ông Trần Đình Chiểu X 505727 05/01/2004 Thị Trấn Plei
Kần

31,32,34,3
6,37,38,39,
41,60,66,6

7,68,69

37 9776,3 Lúa - TS -
HNK

62
Ông Nguyễn Quang
Hiển và Bà Phan Thị

Hồng
DH 827628 15-07-1905 Đăk Nông
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63 Ông Đặng Văn Hoán
và Bà Nguyễn Thị Mai AB 605290 15/03/2005 Thị Trấn Plei

Kần 87b 01 250 ODT -
Vườn

64 Ông A Cường và Bà Y
Hợp CM 177609 07/06/2018 Đăk Nông 60 85 950 ONT -

HNK

65 Ông Trần Văn Mô và
Bà Bùi Thị Năm CK 455961 18/09/2017 Bờ Y 5 3 1419 ONT -

HNK

66 Bà Bùi Thị Năm R 922871 25/10/2000 Bờ Y 03 03 3068 TC - KTV

67 Ông Trần Văn Mô R 922868 25/10/2000 Bờ Y 13 02 2151 TC - KTV

68 Ông A Dol R 938602 12-12-2000 Sa Loong 31 17 3363 TC - KTV

69 Ông A Thương R 942591 27/07/2001 Sa Loong 60, 151 11 6406 TC - KTV -
ĐM
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70 Ông Trần Vũ Oanh BT 212938 27/06/2016 Thị Trấn Plei
Kần 96 5 150 ODT

71
Ông Nguyễn Văn Minh

và Bà Nguyễn Thị
Diển

AH 085882 30/08/2007 Đăk Kan 3 24 9746 HNK

72
Ông Nguyễn Văn Minh

và Bà Nguyễn Thị
Diển

AH 085881 30/08/2007 Đăk Kan 2 24 8550 TS

73 Ông Nguyễn Đức
Minh CL 891995 31/01/2018 Thị Trấn Plei

Kần 149 21 10488,3 HNK

74 Ông Nguyễn Đức
Minh CL 891996 31/01/2018 Thị Trấn Plei

Kần 150 21 1193,9 HNK

75 Ông Dương Thuận và
Bà Đinh Thị Khuyên BX 260098 04/12/2014 Bờ Y 66c 06 110 ONT -

Vườn

76 Ông Blong Bing R 152460 09/10/2000 Đăk Dục 28, 30 7 2450 TC - KTV

   Ngày    tháng     năm 2023 Ngày …… tháng …… năm 2023
Người kiểm tra
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